
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BVUBĐN-ĐVĐT 

 

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2026 

YÊU CẦU BÁO GIÁ     

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua 

sắm vật tư y tế cho Đơn vị Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bệnh viện 

Ung bướu Đà Nẵng năm 2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, địa chỉ: Đường 

Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng;  Điện thoại: 

02363.717.233. 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đặng Thị 

Thảo Trang, SĐT: 02363.717.233, email: dvdt.bvubdn@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị 

Loan, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, vào giờ hành chính các ngày 

trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. 

- Địa chỉ email: dvdt.bvubdn@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24 tháng 04 năm 2026 đến hết ngày 

04 tháng 05 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 04 tháng 

05 năm 2026. 

II.  Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá: Chi tiết Bảng mô tả đính kèm 

Phụ lục 1. 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản thiết bị y tế: 

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị 

Loan, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. 

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm 

bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

3. Hồ sơ báo giá bao gồm: 

a. Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm thông báo này. 
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b. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về 

tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các mặt hàng báo giá 

(Bản giấy hoặc file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của bệnh viện hoặc email quy 

định tại khoản 3 Mục I – Yêu cầu báo giá). 

c. Nhà cung ứng phải báo giá đầy đủ các mặt hàng trong 1 phần (lô). 

d. Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa 

chỉ nhận trực tiếp của bệnh viện quy định tại khoản 3 Mục I – Yêu cầu báo giá. 

Các hãng sản  xuất, nhà cung cấp phải có file mềm và  bản scan của Hồ sơ báo 

giá theo quy định tại điểm a, b khoản 3 mục này gửi về địa chỉ email của người 

chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc thời hạn nhận báo giá 

quy định tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá. 

e. Các đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập và chịu trách 

nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo 

bản báo giá theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025. 

Lưu ý: Người đại diện theo pháp luật hoặc người được đại diện theo pháp 

luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo 

giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 

pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu vào báo giá. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐVĐT.  

 

 

    Nguyễn Thanh Hùng 
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PHỤ LỤC 1 

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số      /BVUBĐN-ĐVĐT ngày       tháng      năm 2026 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật 
Số lượng/ 

khối lượng 
Đơn vị 

tính 

1 Kim châm cứu các loại 

1.1 

Kim châm 

vô trùng dài 

15mm 

- Kim châm cứu vô trùng loại dùng 01 lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân 

kim 0,18mm, chiều dài 15mm.Thân kim được làm bằng thép y tế không gỉ, cán kim 

được cuốn bằng sợi thép. 

                    

3.000  
Cái 

1.2 

Kim châm 

vô trùng dài 

30mm 

- Kim châm cứu vô trùng loại dùng 01 lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân 

kim 0,3mm, chiều dài 30mm. Thân kim được làm bằng thép y tế không gỉ, cán kim 

được cuốn bằng sợi thép 

                

40.000  Cái 

1.3 

Kim châm 

vô trùng dài 

40mm 

- Kim châm cứu vô trùng loại dùng 01 lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân 

kim 0,3mm, chiều dài 40mm. Thân kim được làm bằng thép y tế không gỉ, cán kim 

được cuốn bằng sợi thép 

                  

15.000  
Cái 

1.4 

Kim châm 

vô trùng dài 

50mm 

- Kim châm cứu vô trùng loại dùng 01 lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân 

kim 0,3mm, chiều dài 50mm. Thân kim được làm bằng thép y tế không gỉ, cán kim 

được cuốn bằng sợi thép 

                  

15.000  
Cái 

1.5 

Kim châm 

vô trùng dài 

70mm 

- Kim châm cứu vô trùng loại dùng 01 lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân 

kim 0,3mm, chiều dài 70mm ± 5mm. Thân kim được làm bằng thép y tế không gỉ, cán 

kim được cuốn bằng sợi thép 

10.000  Cái 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật 
Số lượng/ 

khối lượng 
Đơn vị 

tính 

1.6 
Kim đẩy chỉ 

vô trùng 

Kim đẩy chỉ vô trùng dùng trong kỹ thuật cấy chỉ trong châm cứu Đông y. Kích thước 

0,3x33mm (23G) 

Kim đẩy chỉ gồm hai phần chính là phần thân kim và phần cán đẩy chỉ 

                  

13.000  Cái 

2 Vật tư y tế khác 

2.1 Điếu ngải 
Thành phần: Ngải nhung đặc chế, hương liệu dược thảo, tinh dược bí truyền. Sản phẩm 

cháy lâu, nóng bền, không rớt tàn. 

 

30 

 

Cái 

2.2 
Máy đo 

SpO2 

Máy đo độ bão hoà oxy trong máu loại đeo ngón tay Màn hình: Tinh thể lỏng LCD 

LED. 

Độ chính xác: 70 - 100%  

Dải đo nhịp mạch: 30 – 250bpm  

Tự động tắt: sau 8 giây khi không có tác động.  

Pin: 2 x 1 ,5V Alkaline AAA Tuổi thọ pin: khoảng 30h (Pin mới) 

1  Cái 

2.3 

Bộ giác hơi 

không dùng 

lửa 

Ống giác hơi không dùng lửa được làm bằng nhựa AS hoặc PS trong; Bơm hút chân 

không dùng tay bằng nhựa để tạo áp suất chân không; Các phụ kiện: Hộp đựng, ty ly, 

phốt bơm,Gồm 17 Ly giác hơi các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 

         3  Bộ 

Tổng cộng 09 khoản   
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PHỤ LỤC 2  

MẪU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số             /BVUBĐN-ĐVĐT ngày      tháng    năm 2026 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) 

 

BÁO GIÁ(1) 

 

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 

 

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá         /BVUBĐN-ĐVĐT ngày      tháng     năm 2026 của Bệnh  viện  Ung bướu Đà Nẵng, 

chúng tôi … [ghi tên,   địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham 

gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y 

tế như sau: 

1. Báo giá cho các mặt hàng như sau: 

ST

T 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Nhãn 

hiệu 

Ký mã hiệu, 

hãng sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Thông số 

kỹ thuật 

Đơn vị 

tính  

Số 

lượng 

Đơn giá
 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan
 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có)
 
 

(VND) 

Thành 

tiền
 

(VND) 

1  
 Ký mã hiệu: 

Hãng sản xuất: 

   
 

   
 

 

2  
     

 
   

 
 

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:… ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày 04 tháng 05 

năm 2026. 
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3. Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, giao hàng, lắp đặt và các chi phí 

liên quan khác (nếu có). 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc  các tài liệu  tương đương khác;  không thuộc trường hợp mất  khả năng thanh  

toán  theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

 … , ngày … tháng … năm … 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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